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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
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(Gồm 5 chủ đề: Động vật nguyên sinh, Ruột khoang, Các ngành Giun, Thân mềm, Chân khớp)
1. Trùng roi giống và khác thực vật ở những điểm nào?
· Giống: Đều có cấu tạo từ tế bào, có hat hạt diệp lục và khả năng tự dưỡng.
· Khác: + Trùng roi có khả năng di chuyển nhờ roi và điểm mắt.
           + Có khả năng dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng.
2. Trình bày các biện pháp phòng bệnh do động vật nguyên sinh gây ra? 
-  Phòng bệnh sốt rét: vệ sinh môi trường sạch sẽ, không để nước tù đọng lâu ngày, diệt muỗi và bọ gậy, phải mắc màn khi ngủ…
- Phòng bệnh kiết lị: vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ, vệ sinh ăn uống, diệt ruồi, nhặng…
3. Nêu 2 lợi ích và 2 tác hại của ngành ruột khoang và cho ví dụ.
· Lợi ích:
+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên: San hô, hải quỳ
+ Làm thực phẩm có giá trị: sứa
· Tác hại:
+ Một số loài gây độc và ngứa cho con người: sứa
+ Tạo đá ngầm ảnh hưởng đến giao thông biển: San hô
4. Trình bày các biện pháp phòng bệnh đối với giun kí sinh?
· Ăn uống hợp vệ sinh.
· Giữ vệ sinh môi trường.
· Diệt ruồi nhặng.
· Tẩy giun định kì 1-2 lần/ năm.
5. Trai sông tự vệ bằng cách nào? Cách dinh dưỡng của Trai sông có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường nước?
· Trai tự vệ bằng cách co chân vào bên trong phần vỏ cứng rắn, đồng thời khép vỏ lại. 
· Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ và những động vật nhỏ trong nước, góp phần làm sạch môi trường nước.
6. Ba đặc điểm giúp nhận biết châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung.
· Cơ thể chia làm 3 phần: Đầu, ngực, bụng.
· Đầu có 1 đôi râu.
· Ngực có 3 đôi chân, thường có 2 đôi cánh.
7. Nêu 2 lợi ích và 2 tác hại của lớp sâu bọ và cho ví dụ 
· Lợi ích:
+ Làm thức ăn cho động vật khác: châu chấu…
+ Thụ phấn cho cây trồng: ong, bướm.
· Tác hại: 
+ Phá hoại mùa màng: sâu non, châu chấu.
+ Truyền bệnh: ruồi, muỗi.
8. Nêu các biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
· Dùng thuốc trừ sâu sinh học.
· Bảo vệ các động vật có ích để làm thiên địch.
· Dùng các biện pháp vật lí, cơ giới…
9. Liệt kê và sắp xếp tên các loài động vật vào đúng 5 ngành động vật đã học. 



	Câu hỏi bài tập
Câu 1: Nhóm động vật nào sau đây chỉ thuộc ngành động vật nguyên sinh
A. Trùng giày, trùng sốt rét, sán lá gan
B. Trùng roi, giun đũa, trùng kiết lị
C. Trùng roi, trùng biến hình, trùng giày
D. Trùng roi, sán dây, giun đũa
Câu 2: Ruột khoang có vai trò cung cấp nguyên liệu vôi là:
A. Sứa
B. Trai sông
C. Thủy tức
D. San hô
Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của giun đất?
A. Làm đất tơi xốp, thoáng khí
B. Phá hoại cây trồng
C. Thụ phấn cho cây trồng
D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Trai sông tự vệ bằng cách nào?
A. Di chuyển nhanh hơn
B. Không có khả năng tự vệ
C. Rụt chân đồng thời khép chặt vỏ.
D. Phun hỏa mù
Câu 5: Điều nào sau đây khi nói về lớp Sâu bọ là sai:
A. Cơ thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng)
B. Đầu có 1 đôi râu
C. Ngực có 3 đôi chân, 2 đôi cánh
D. Ngực có 3 đôi chân, 3 đôi cánh


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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